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DANH MỤC VỐN ĐẦU TƯ XDCB NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2009

(Kèm theo Nghị quyết số 93/HQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Huyện Mường La)

Đơn vị tính: triệu đồng

	Số TT
	Tên dự án
	Địa điểm
	Quy mô đầu tư
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến mức đầu tư
	Tổng dự toán
	Đã thanh toán hết năm 2008
	Giá trị khối lượng đã nghiệm thu
	Kế hoạch vốn năm 2009

	
	TỔNG SỐ
	
	
	
	
	15.119,62
	3.663,45
	5.389,60
	5.310,00

	A
	ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	
	2.931,26
	1.806,26
	128,85
	-
	1.700,00

	1
	Quy hoạch sử dụng đất GPMB các dự án trên địa bàn huyện (trụ sở thị trấn Ít Ong, Nặm Păm ...)
	Huyện Mường La
	
	2009
	450,00
	
	
	
	450,00

	2
	Phát triển giao thông nông thôn
	Các xã
	
	2009
	300,00
	
	
	
	300,00

	
	Đường bản Giàn - Pá Toong xã Mường Bú
	Xã Mường Bú
	5 km
	2008
	100,00
	
	75,00
	
	25,00

	
	Đường Pá Toong - Pó Cốp xã Mường Bú
	Xã Mường Bú
	4 km
	2009
	80,00
	
	
	
	80,00

	
	Đường Pá Toong - Pá Pó xã Mường Bú
	Xã Mường Bú
	2,5 km
	2009
	50,00
	
	
	
	50,00

	
	Đường Pá Toong  - Thẳm Súng xã Mường Bú
	Xã Mường Bú
	2,5 km
	2009
	45,00
	
	
	
	45,00

	
	Đường bản Ún 1 - bản Nà Thướn xã Mường Chùm
	Xã  Mường Chùm
	5 km
	2009
	100,00
	
	
	
	100,00

	3
	Giải phóng mặt bằng chợ trung tâm
	TT Ít Ong
	
	2009
	1.806,26
	1.806,26
	128,85
	
	950,00

	B
	NGUỒN VỐN XDCB TẬP TRUNG
	
	
	
	18.898,86
	13.313,36
	3.534,60
	
	3.610,00

	I
	Thanh toán công trình chuyển tiếp
	
	
	
	14.622,60
	11.507,10
	3.534,60
	
	1.550,00

	1
	Đường GT vào khu trung trồng cây cao su Phiềng Tìn, thị trấn Ít Ong
	TT Ít Ong
	
	2007
	239,00
	239,00
	
	
	200,00

	2
	Hệ thồng cấp điện trung tâm giáo dục lao động huyện
	TT Ít Ong
	
	2008
	392,80
	392,80
	150,00
	
	150,00

	3
	Trung tâm giáo dục lao động sau cai nghiện
	TT Ít Ong
	
	2007
	8.994,000
	5.878,50
	1.400,00
	
	800,00

	4
	Nhà khách UBND huyện
	TT Ít Ong
	
	2007-2008
	4.996,80
	4.996,80
	1.984,60
	4.996,80
	400,00

	II
	Công trình đầu tư mới
	
	
	
	4.276,3
	1.806,26
	-
	-
	2.060,00

	1
	Giải phóng mặt trận bằng chợ trung tâm (lồng ghép nguồn vốn)
	TT Ít Ong
	
	2009
	1.806,26
	1.806,26
	
	
	727,40

	2
	San mặt bằng lô 3 khu dân cư Nặm Păm
	TT Ít Ong
	
	2009
	400,00
	
	
	
	200,00

	3
	Nhà văn hoá 3 tiểu khu thị trấn Ít Ong (GPMB + Xây lắp)
	TT Ít Ong
	
	2009
	300,00
	
	
	
	300,00

	4
	San mặt bằng trung tâm xã Nặm Păm
	TT Ít Ong
	
	2009
	400,00
	
	
	
	212,60

	5
	Nhà lớp học 3 - phòng cấp 4, 6 gian Trường Mầm non Hoạ My
	TT Ít Ong
	
	2009
	300,00
	
	
	
	100,00

	6
	Cổng ban Chỉ huy quân sự  huyện
	TT Ít Ong
	
	2009
	40,00
	
	
	
	20,00

	7
	Sân, tường rào, trung tâm dân số KHHGD trẻ em
	TT Ít Ong
	
	2009
	40,00
	
	
	
	20,00

	8
	Nhà làm việc cấp4, 12 gian
	TT Ít Ong
	
	2009
	500,00
	
	
	
	100,00

	9
	Công trình phụ, tường rào, sân Trường  Mầm non Sơn Ca
	TT Ít Ong
	
	2009
	250,00
	
	
	
	70,00

	10
	Nhà văn hoá bản Pậu Tạ Bú
	Xã Tạ Bú
	
	2009
	100,00
	
	
	
	50,00

	11
	Nhà văn hoà tiểu khu II Mường Bú
	Xã Mường Bú
	
	2009
	100,00
	
	
	
	50,00

	12
	Sân vận động Mường
	Xã Mường Bú
	
	2009
	40,00
	
	
	
	25,00

	13
	Sân thể thao đa năng thị trấn Ít Ong
	TT Ít Ong
	
	2009
	40,00
	
	
	
	25,00

	14
	Hỗ trợ xây dựng 11 cổng bản văn hoá
	Các xã
	
	2009
	110,00
	
	
	
	110,00

	15
	Trạm y tế Mường Chùm
	Xã Mường Chùm
	
	2009
	50,00
	
	
	
	50,00


KẾ HOẠCH BỔ SUNG VỐN NĂM 2009 CHO CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2008 CÒN THIẾU VỐN

                             (Kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2008 của HĐND huyện Mường La)                     Biểu số 04

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	DANH MỤC DỰ ÁN
	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
	QUY MÔ ĐẦU TƯ
	THỜI GIAN THỰC HIỆN
	TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT
	ĐÃ THANH TOÁN VỒN NĂM 208
	DỰ KIẾN KH VỐN BỔ SUNG NĂM 2009
	GHI CHÚ

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	14.234,427
	6.498,991
	6.076,00
	

	A
	CÁC XÃ ĐBKK THUỘC KHU VỰC III
	
	
	
	10.194,398
	4.848,991
	4.276,000
	

	I
	Dự án giao thông 
	
	
	
	4.494,271
	2.424,000
	1.582,00
	

	1
	Đường GTNT bản Huổi Trà - Đen Đin
	Xã Nậm Giôn
	7,5 km
	2008
	914,928
	700,000
	152,00
	

	2
	Đường GTNT bản Tảo Ván - bản Mới
	Xã Chiềng Công
	3,8 km
	2008
	589,719
	304,000
	220,00
	

	3
	Đường GTNT bản Chăm Pộng - Nậm Nghiệp
	Xã Ngọc Chiến
	9,0 km
	2008
	1.168,282
	720,000
	312,00
	

	4
	Đường GTNT Xu Xàm - Huổi Hậu
	Xã Chiềng Lao
	10 km
	2008
	808,572
	390,000
	418,00
	

	5
	Đường GTNT Phiêng Phả - Đán Én
	Xã Chiềng Lao
	8 km
	2008
	1.018,282
	310,000
	480,00
	

	II
	Dự án Thuỷ lợi 
	Xã Chiềng Lao
	
	
	1.440,504
	452,077
	790,00
	

	1
	Công trình thuỷ lợi bản Pậu
	Xã Chiềng Lao
	8 ha
	2008-2009
	1.440,504
	452,077
	790,00
	

	III
	Dự án cấp nước sinh hoạt
	Xã Chiềng Lao
	
	
	2.032,138
	572,914
	1.168,00
	

	1
	Công trình cấp NSH bản Phiêng Phả
	Xã Chiềng Lao
	56 hộ
	2008
	533,908
	200,000
	268,00
	

	2
	Công trình cấp NSH bản Pậu
	Xã Chiềng Lao
	103 hộ
	2008-2009
	1.498,230
	372,914
	900,00
	

	IV
	Dự án cấp Đệ sinh hoạt
	
	
	
	686,584
	350,000
	269,00
	

	1
	Dự án cấp điện bản Nong Hoi Trên
	Xã Chiềng Ân
	3 km
	2008
	6868,584
	350,000
	269,00
	

	V
	Công trình  kiến trúc
	
	
	
	1.540,901
	1.050,000
	467,00
	

	1
	Nhà lớp học + trang  thiết bị Nậm Nghiệp
	Xã Ngọc Chiến
	2PH+1PP
	2008-2009
	465,744
	350,000
	94,00
	

	2
	Nhà văn hoá bản Lọng Cang
	Xã Ngọc Chiền
	75m2
	2008
	282,640
	200,000
	82,00
	

	3
	Nhà văn hoá bản Nong Quài
	Xã Chiềng Muôn
	75m2
	2008
	443,675
	250,000
	193,000
	

	4
	Nhà văn hoá Nong Hoi Trên
	Xã Chiềng Ân
	75m2
	2008-2009
	348,842
	250,000
	98,00
	

	B
	CÁC BẢN ĐBKK THUỘC XÃ KHU VỰC II
	
	
	
	4.040,029
	1.650,000
	1.800,00
	

	I
	Dự án Giao thông
	
	
	
	2.595,589
	1.050,000
	1.226,00
	

	1
	Đường GTNT bản Nà Trà
	Xã Pi Toong
	6,0 km
	2008-2009
	698,865
	150,000
	450,00
	

	2
	Nâng cấp đường GTNT bản Lọng Sản 
	Xã Chiềng Hoa
	3,0 km
	2008-2009
	223,744
	150,000
	67,00
	

	3
	Đường GTNT bản Nà Trà
	Xã Chiềng Hoa
	5,0 km
	2008-2009
	491,092
	150,000
	260,00
	

	4
	Đường GTNT bản Nà Trà
	Xã Nặm Păm
	4,1 km
	2008-2009
	414,984
	150,000
	212,00
	

	5
	Đường GTNT bản Nà Trà
	Xã Nặm Păm
	2,8 km
	2008-2009
	283,404
	150,000
	103,00
	

	6
	Đường GTNT bản Nà Trà
	Xã Nặm Păm
	2,9 km
	2008-2009
	293,500
	150,000
	110,00
	

	7
	Nâng cấp đường GTNT bản Nong Phụ
	Xã Tạ Bú
	3 km
	2008-2009
	180,000
	150,000
	24,00
	

	II
	Dự án cấp nước sinh hoạt
	
	
	
	1.444,440
	600,000
	574,00
	

	1
	Cấp nước sinh hoạt bản Pú Pẩu
	Xã Chiềng San
	20 hộ
	2008-2009
	165,682
	150,000
	12,00
	

	2
	Cấp nước sinh hoạt Huổi Liếng
	Xã Nặm Păm
	38 hộ
	2008-2009
	223,827
	150,000
	59,00
	

	3
	Cấp nước sinh hoạt Huổi Pù
	Xã Chiềng Hoa
	40 hộ
	2008-2009
	492,824
	150,000
	224,00
	

	4
	Cấp nước sinh hoạt Nà Lứa
	Xã Chiềng Hoa
	36 hộ
	2008-2009
	562,107
	150,000
	279,00
	


